
CMND/CCCD: 038307012189

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/11/2007

PHAN BẢO NHI

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

010

06000219

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 11: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Mã trường lớp 12: 003 - THPT Nguyễn Trãi

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001912

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010052

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307001429

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/10/2007

ĐÀO PHƯƠNG THẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000235

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 11: 100 - THPT Đông Sơn 1

Mã trường lớp 12: 100 - THPT Đông Sơn 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28025968

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010055

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D07Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206009699

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/06/2006

TÀO TRUNG NGUYÊN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P.Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

010

06000216

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28001298

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010077

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207032587

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/03/2007

LÊ TRỌNG TIẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

006

06000127

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 11: 001 - THPT Đào Duy Từ

Mã trường lớp 12: 001 - THPT Đào Duy Từ

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28000688

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010111

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027654

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/11/2007

LÊ NGUYỄN GIA BÁCH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: P. Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

001

06000015

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 11: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Mã trường lớp 12: 004 - THPT Tô Hiến Thành

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28002717

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280010120

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021252

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/01/2007

ĐỖ LÊ THANH BÌNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000167

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 11: 021 - THPT Bỉm Sơn

Mã trường lớp 12: 021 - THPT Bỉm Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28004429

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280030001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009387

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/10/2007

LÊ HỮU HƯNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

009

06000195

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 154 - THPT Tĩnh Gia 1 (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28036339

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004001

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207008113

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/04/2007

HOÀNG VĂN DUY KHÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị xã Nghi Sơn (Từ 01/06/2020), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

003

06000064

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 11: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Mã trường lớp 12: 158 - THCS-THPT Nghi Sơn (Từ 01/06/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28038290

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28004044

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,25

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011171

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/04/2007

KIỀU NGUYỄN VIỆT HÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

003

06000061

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 11: 037 - THPT Bá Thước

Mã trường lớp 12: 037 - THPT Bá Thước

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28008504

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28005027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207011481

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/01/2007

PHẠM TUẤN ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000161

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 167 - THPT Cẩm Thuỷ 1 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28015803

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038306019561

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/02/2006

BÙI NHƯ QUỲNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000230

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 11: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Mã trường lớp 12: 009 - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016806

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060014

Năm tốt nghiệp THPT: 2024

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207017804

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 23/01/2007

LÊ XUÂN VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

012

06000256

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 168 - THPT Cẩm Thuỷ 2 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016579

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060026

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207001215

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/12/2007

VŨ XUÂN TOÀN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Cẩm Thành, Huyện Cẩm Thuỷ (Từ 04/6/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000242

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 169 - THPT Cẩm Thuỷ 3 (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28016848

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280060040

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031543

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/10/2007

ĐOÀN HẢI DƯƠNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

002

06000029

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28033405

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008004

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207005826

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/2007

ĐẶNG QUỐC TRƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000245

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 11: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Mã trường lớp 12: 161 - THPT Hậu Lộc 4 (Từ 01/01/2020)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28033724

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008013

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003976

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 13/01/2007

TRẦN THỊ KHÁNH LINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

004

06000074

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28032340

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008019

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207027243

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/01/2007

LƯỜNG VĂN KHỎE

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

003

06000067

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 11: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Mã trường lớp 12: 123 - THPT Hậu Lộc 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28032796

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28008027

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207020607

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 15/11/2007

LÊ ANH VŨ

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

007

06000153

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028583

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207026477

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/2007

TRỊNH CHÍ HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

009

06000187

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 188 - THPT Hoằng Hoá 2 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28028773

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207013560

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/08/2007

LÊ TẤN DŨNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000173

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28029942

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307028462

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/03/2007

LÊ THỊ TRANG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

006

06000130

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28030302

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009024

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307031524

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/06/2007

LÊ THỊ MINH ÁNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000162

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 190 - THPT Hoằng Hoá 4 (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28029902

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009031

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038206007306

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/12/2006

TRƯƠNG QUÂN BẢO

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá (Từ 01/01/2021 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000165

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 11: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Mã trường lớp 12: 187 - THPT Lương Đắc Bằng (Từ 01/01/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28027845

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28009043

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

D01, D07Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS(6.0)

Phương thức 1: X XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307003793

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/11/2007

PHẠM HÀ MY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

004

06000089

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28024666

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012006

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A01, D01Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307009390

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/10/2007

LÊ THỊ HẢI YẾN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

012

06000260

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28024849

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207007754

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/11/2007

ĐỖ VĂN ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Nông Cống, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

002

06000037

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 11: 094 - THPT Nông Cống 2

Mã trường lớp 12: 094 - THPT Nông Cống 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28024540

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28012012

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013945

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 18/08/2007

QUÁCH LY LY

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

010

06000206

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 11: 057 - THPT Bắc Sơn

Mã trường lớp 12: 057 - THPT Bắc Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013469

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014016

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207016380

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 19/10/2007

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

009

06000184

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 11: 055 - THPT Lê Lai

Mã trường lớp 12: 055 - THPT Lê Lai

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28013879

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28014036

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038204013703

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 09/10/2004

HÀ MINH TUẤN

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000246

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 11: 049 - THPT Như Thanh 2

Mã trường lớp 12: 049 - THPT Như Thanh 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28011577

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150005

Năm tốt nghiệp THPT: 2022

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207018364

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/08/2007

HỒ QUANG ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Xã Xuân Du (Từ 28/4/2017), Huyện Như Thanh, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000157

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 11: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Mã trường lớp 12: 085 - THPT Triệu Sơn 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28022240

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280150008

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207000742

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/02/2007

TRẦN ĐỨC MINH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

010

06000211

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 047 - THPT Như Xuân 2

Mã trường lớp 11: 047 - THPT Như Xuân 2

Mã trường lớp 12: 047 - THPT Như Xuân 2

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28010881

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28016033

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207031926

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/12/2007

LÊ MẠNH CƯỜNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương(Từ 01/01/2018 không còn xã 
ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

008

06000170

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 11: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Mã trường lớp 12: 194 - THPT Quảng Xương 2 (Từ 01/01/2018)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28034598

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28017007

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207009432

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 24/11/2007

TRƯƠNG QUỐC VIỆT

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 1

Ghi chú:

Đối tượng: 01

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thạch Thành, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

012

06000252

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 11: 059 - THPT Thạch Thành 1

Mã trường lớp 12: 059 - THPT Thạch Thành 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28014843

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28020020

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 2,75

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038307013460

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03/12/2007

LÊ THỊ MAI ANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

001

06000007

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 11: 079 - THPT Thiệu Hoá

Mã trường lớp 12: 079 - THPT Thiệu Hoá

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28019909

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230011

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207021886

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/01/2007

NGUYỄN HỮU NAM

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

004

06000090

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 11: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Mã trường lớp 12: 081 - THPT Lê Văn Hưu

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28020959

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280230015

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207025044

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 26/04/2007

NGUYỄN VĂN THÀNH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

005

06000117

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 11: 090 - THPT Triệu Sơn

Mã trường lớp 12: 090 - THPT Triệu Sơn

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28022097

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 28024022

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038207030386

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/12/2007

NGUYỄN MINH ĐỨC

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 2NT

Ghi chú:

Đối tượng: 

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021 không còn xã ĐBKK), Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

002

06000041

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: 

Mã trường lớp 10: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 11: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Mã trường lớp 12: 165 - THPT Vĩnh Lộc (Từ 04/6/2021)

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28019155

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280250009

Năm tốt nghiệp THPT: 2025

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 0,50

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205023924

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/01/2005

PHẠM THANH TÙNG

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

011

06000250

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041572

Mã bài thi: CA2

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290004

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1,00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:



CMND/CCCD: 038205026612

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/02/2005

CAO THÀNH DANH

Đơn vị sơ tuyển: Thanh Hóa

Khu vực: 

Ghi chú:

Đối tượng: 05

THẺ DỰ THI

Nơi thường trú: Huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

001

06000022

15h00' ngày 5/7/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4 x 6

Số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an:

Đến tại phòng thi số:

Địa chỉ: 

Họ và tên thí sinh:

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TUYỂN MỚI

Ngành tuyển sinh: 7860113 - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

- HĐTS sẽ thông báo điểm thi tại địa chỉ: https://daihocpccc.bocongan.
gov.vn/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Để làm thủ tục dự thi

Nơi đóng quân: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã trường lớp 10: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 11: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Mã trường lớp 12: 122 - THPT Hậu Lộc 1

Số báo danh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: 28041455

Mã bài thi: CA1

Đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia/thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: 

Thời gian:

Số phiếu: 280290011

Năm tốt nghiệp THPT: 2023

A00Tổ hợp xét tuyển:

Tổng điểm cộng: 1,00

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Phương thức 1: XPhương thức 3:Phương thức dự tuyển Đại học: Phương thức 2:


